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1 Nguyễn An Nhiên 11/12/2018 x 3152370437 Nguyễn Văn Việt CN Nguyễn Thị Mười CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0948172169

2 Trương Thị Kim Ngân 08/06/2018 x 3168069456 Trương Văn Doãn CN Nguyễn Thị Giang CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0376174590

3 Trương Văn Đại 02/08/2018 x 3168069457 Trương Văn Lợi CN Nguyễn Thị Bưởi CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0354059652

4 Nguyễn Ngọc Gia Hân 21/07/2018 x 3168069462 Nguyễn Văn Vương CN Vũ Thị Hậu CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0339822998

5 Trần Quốc Bảo 04/10/2018 x 3168069465 Trần Văn Bách CN Lương Thị Hường CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0967953508

6 Bùi Đặng Kiều Mai 11/01/2018 x 3168069466 Bùi Văn Duy CN Đặng Thị Xuân CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0336269102

7 Nguyễn Hoàng Minh 15/11/2018 x 3168069468 Nguyễn Hoàng Quân GV Nguyễn Thị Thu Hà CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0348185385

8 Phạm Gia Bảo 02/03/2018 x 3152515090 Phạm Văn Quý CN Bùi Thị Loan CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0949201169

9 Phạm Minh Châu 22/01/2018 x 3149861224 Phạm Văn Tuấn CN Lương Thị Nhung CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0934252375

10 Lê Minh Nhật 12/10/2018 x 3468069472 Lê Tuấn Anh CN Trịnh Thu Hiền CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Thái Thụy - Thái 
Bình 0387385185

11 Hoàng Minh Khôi 22/11/2018 x 3168069473 Hoàng Văn Thuận CN Lưu Thị Anh CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0768396940

12 Mai Phúc Hưng 14/10/2018 x 3168069474 Mai Văn Hiếu CN Đỗ Thị Hòa CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Đại Bản 0395513668

13 Đặng Nguyễn Duy Anh 13/09/2018 x 3168069475 Đặng Văn Tiếp CN Nguyễn Kim Thủy CN Dụ Nghĩa Vĩnh Bảo 0367387828

14 Lê Minh Phúc 17/10/2018 x 3168069476 Lê Văn Cường CN Nguyễn Thị Tuyến CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0834198578

15 Phạm Minh Khang 26/12/2018 x 3168069623 Phạm Văn Dương CN Trương Thị Tuyền CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0363958946

16 Nguyễn Hữu Khải Hưng 07/01/2018 x 3168069478 Nguyễn Hữu Hùng CN Hoàng Thị Yến CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0977569554

17 Phạm Đức Phúc 17/11/2018 x 3168069480 Phạm Văn Tạo CN Nguyễn Thị Hạnh CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0973620169

18 Trần Nguyễn Tường Vy 05/09/2018 x 3168069481 Trần Việt Tùng CN Nguyễn Thị Nhung CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0384525099

19 Nguyễn Quỳnh Mai 28/10/2018 x 3152593672 Nguyễn Trọng Thắng CN Nguyễn Thị Ánh CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Lê Xá -Đại Bản 0962928094

20 Trương Gia Bảo 19/11/2018 x 3168069610 Trương Văn Hòa Lái xe Nguyễn Thị Thu Hường CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0904233527

21 Phạm Quỳnh Nhi 15/07/2018 x 3168069485 Phạm Văn Toản CN Trần Thị Loan CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0397685795

22 Nguyễn Văn Quyến 04/02/2018 x 3168069600 Nguyễn Văn Quyền CN Mai Thị Nhung CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0355145514

23 Nguyễn Gia Hân 30/01/2018 x 3176062734 Nguyễn Văn Thục Tự do Nguyễn Thị Linh CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0332772605
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24 Vũ Minh Thuận 17/10/2018 x 3169995806 Vũ Văn Hiếu CN Lưu Thị Tươi CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0352477180

25 Lê Công Minh Lợi 30/06/2018 x 3152515079 Lê văn Minh CN Nguyễn Thị Ngân tự do Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0973325460

26 Phạm Thị Hương 17/08/2018 x 3169995809 Phạm Văn Tú Tự do Phạm Thị Hải Tự do Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0973799058

27 Lê Khánh Ly 29/12/2018 x 3176419440 Lê Đức Hưởng CN Trương Thị Hiền CN Vụ Bản, Tân Tiến Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0989396108

28 Trần Bảo Anh 30/11/2018 x 3169995818 Trần Quang Quý CN Nguyễn Thị Hồng CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0847389286

29 Phạm Thùy Vân 10/07/2018 x 3152515084 Phạm Văn Huy CN Đặng Thị Duyên CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0962024116

30 Lê Hà Thư 02/06/2018 x 3169995811 Lê Khắc Duy CN Phạm Thị Oanh Tự do Cụm 2 - Dụ Nghĩa P. Đằng Hải, Q. 
Hải An 0387743443

31 Trương Phúc Lâm 09/01/2018 x 3168069586 Trương Văn Hùng Tự do Phạm Thị Vân Tự do Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0395777545

32 Nguyễn Phương Nga 18/03/2018 x 3152370435 Nguyễn Như Tráng CN Phạm Thị Oanh CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0368234456

33 Bùi Phương Hoa 03/12/2018 x 3152370447 Bùi Văn Huấn GV Phạm Thị Yến CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0978189720

34 Đỗ Phương Thảo Vy 05/08/2018 x 3163921272 Đỗ Văn Trường CN Đỗ Thị Huyên CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0766040292
35 Đào Bá Duy 13/09/2018 x Đào Bá Hoàng CN Phạm Thị Sáng CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0975302801

36 Nguyễn Trúc Linh 07/05/2018 x Nguyễn Văn Duy CN Trương Thị Hà GV Thôn Cữ Thôn Cữ 0364560169

37 Lê Tú Tâm 12/06/2018 x Lê Văn Quân Tự do Hoàng Thanh Lan CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0383495857

38 Nguyễn Xuân Thành 25/12/2018 x Nguyễn Văn Viết Tự do Nguyễn Thị Thủy Tự do Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0988482521
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